
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chuyê
n môn
nhân 2

 Văn Ưu
tiên

1 Đinh Hải Anh 1100 091940689 Nữ 3/3/1999 TP Thái Nguyên Kinh KV2 7.78 8.00 0.25 16.03
2 Trần Thị Ngọc Anh 1102 001300026946 Nữ 18/3/2000 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 9.33 7.50 0.00 16.83
3 Dương Phương Dung 1104 001301029283 Nữ 14/9/2001 Gia Lâm - Hà Nội Kinh KV2 8.00 6.75 0.25 15.00
4 Phạm Hương Giang 1107 036301008832 Nữ 25/1/2001 Trực Ninh - Nam Định Kinh KV2 NT 9.33 7.75 0.50 17.58
5 Bành Đức Huy Hoàng 1110 001201017647Nam 2/12/2001 Cầu Giấy - Hà Nội Kinh KV2 7.67 5.50 0.25 13.42
6 Lê Thị Hường 1112 038301021319 Nữ 23/2/2001TP. Thanh Hoá - Thanh HóaKinh KV2 8.44 7.50 0.25 16.19
7 Nguyễn Thị Hường 1113 001301035204 Nữ 18/4/2001 Ứng Hoà - Hà Nội Kinh KV2 6.67 6.75 0.25 13.67
8 Trần Minh Phước Long 1119 001201003478Nam 8/1/2001 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 9.33 7.00 0.00 16.33
9 Đào Vũ Hà My 1126 001301001524 Nữ 4/6/2001 Gia Lâm - Hà Nội Kinh KV2 8.00 5.00 0.25 13.25
10 Trần Phượng Nhi 1129 013678422 Nữ 8/8/2000 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 8.00 4.25 0.00 12.25
11 Lưu Thị Phương Trang 1137 132439875 Nữ 1/6/2001 Phú Thọ - Phú Thọ Kinh KV2 8.89 7.25 0.25 16.39
12 Trần Thị Thanh Tuyền 1141 035301000087 Nữ 14/4/2001 Bắc Từ Liêm - Hà Nội Kinh KV3 9.78 7.00 0.00 16.78
13 Nguyễn Thục Vi 1143 001301006537 Nữ 29/9/2001 Thanh Xuân - Hà Nội Kinh KV3 8.33 8.00 0.00 16.33
14 Ngô Yến Nhi 1127 001301007212 Nữ 28/7/2001 Hoàn Kiếm - Hà Nội Kinh KV3 11.33
15 Nguyễn Phương Dung 1105 001301003876 Nữ 13/8/2001 Tây Hồ - Hà Nội Kinh KV3 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

Hà Nội, ngày  01  tháng  8  năm 2019
NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG BAN THƯ KÝ TUYỂN SINH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trần Thị Tuyết Hồng PGS.TS Nguyễn Đình Thi

Không nộp điểm Văn

Nguyễn Thị Hồng Hiền

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
Ngành / Chuyên ngành: Biên tập truyền hình

TT Họ và tên thí sinh SBD Số CMT Giới
tính Ngày sinh Hộ khẩu Dân

tộc

Đối
tượn

g

Khu
vực

Điểm
Tổng
điểm




